
  
KẾ HOẠCH  

Về công tác tiêm Vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2022 

  
- Thực hiện Kế hoạch số: 31/KH-UBND, ngày 24/ 02/2022 của UBND 

huyện Hương Sơn về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022. 

- Thực hiện công văn số: 1344/UBND-NNPTNT, ngày 04 tháng 10 năm 

2022 của UBND huyện Hương Sơn, về việc triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia 

súc, gia cầm đợt 2 năm 2022. 

 - Thực hiện Kế hoạch số: 18/KH-UBND, ngày 01/3/2022 của UBND xã 

Sơn Tây, về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022.  

Để làm tốt công tác tiêm Vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn toàn xã. UBND xã Sơn Tây lên Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện 

công tác tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2022 như sau :  

I. Mục đích yêu cầu:  

- Để đảm bảo 100% tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng đều 

được tiêm, nhằm cũng cố và  duy trì tính miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm ngăn 

ngừa, khống chế sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh, góp phần ổn định và phát 

triển chăn nuôi. 

- Tiêm phòng đối với 100% đàn trâu, bò, bê, nghé, để tăng cường thêm hiệu giá 

của vắc xin và bổ trợ thêm kháng thể, tăng  cường sức đề kháng cơ thể cho gia súc. 

- Tiêm phòng vắc xin đối với 100% đàn lợn, vừa tạo tính miễn dịch cho cơ 

thể, vừa tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và 

những  dịch bệnh khác.  

- Tiêm phòng vắc xin đối với 100% đàn gà trong diện phải tiêm, 100% tổng 

đàn vịt hiện có, nhằm tạo miễn dịch cho đàn gia cầm và duy trì kháng thể bảo hộ 

thường xuyên trong quần thể gia cầm đề phòng bệnh cúm gia cầm H5N1; chủ động 

ngăn chặn, hạn chế sự tái phát, lây lan dịch bệnh gia cầm trên địa bàn xã, góp phần 

đẩy mạnh phát triển đàn gia cầm, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

- Tiêm phòng vắc xin dại chó đối với 100% đàn chó hiện có nằm trong diện 

phải tiêm,  ngăn chặn bệnh dại không cho lây lan và phát sinh để thanh toán bệnh 

dại, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người và vật nuôi. 

II. Đối tượng tiêm phòng. 

1. Đối với  Trâu, Bò:    

- Trâu, bò, bê, nghé từ 03 tháng tuổi trở lên, chưa tiêm trong đợt 1, thì tiêm 

bổ sung  01 mũi vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ( hoàn thành  chậm nhất 

trước ngày 18/ 10/ 2022). 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ SƠN TÂY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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- Trâu, bò, bê, nghé từ 6 tháng tuổi trở lên, tiêm 02 mũi vắc xin Tụ huyết 

trùng và Lở mồm long móng.  

- Bê, nghé từ 2,5 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, tiêm 01 mũi vắc xin Lở mồm 

long móng. 

2. Đối với lợn: 

- Sau 30 ngày tuổi trở lên tiêm phòng  vắc xin 3 trong 1 (Dịch tả lợn, Tụ 

huyết trùng , Phó thương hàn). 

3. Đối với đối với chó:  

- Tất cả đàn chó từ 03 tháng tuổi trở lên chưa được tiêm phòng dại trong đợt 

1 tổ chức tiêm phòng bổ sung,( hoàn thành  chậm nhất trước ngày 20/ 10/ 2022). 

  4. Đối với gia cầm. 

- Gà , vịt  đẻ trứng giống, trứng thương phẩm, nuôi lấy thịt từ 15 ngày tuổi 

trở lên: Tiêm vắc xin Cúm A H5N1. 

.III.  Loại vắc xin sử dụng: 

 - Sử dụng  các loại vắc xin theo quy định của Bộ NN& PTNT  và hướng 

dẫn của Cục Thú y. 

  IV. Thời gian nộp tiền và tiêm phòng:   

1, Thời gian nộp tiền: Chậm nhất  ngày 12/ 10/ 2022  các thôn nộp tiền về 

Ban Thú y xã, để nộp tiền về huyện và đăng ký thuốc. 

        2, Thời gian tiêm phòng:  

- Do thời gian tổ chức tiêm phòng vào thời điểm trời mưa, theo dõi thời tiết 

UBND xã bố trí tiêm phòng hợp lý cho đàn gia súc, gia cầm. Dự tính triển khai 

tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó và Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trước;  

sau đó tiến hành tiêm vắc xin các loại, cho các loài gia súc, gia cầm; thời gian cụ 

thể như sau: 

Tiêm phòng định kỳ: Tổ chức tiêm phòng tập trung trong đợt 02 là chủ yếu. 

- Chiều ngày 14/10/2022  tập huấn cho đội ngũ thú y viên (có giấy mời riêng) 

 * Tiêm phòng Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò, bê, nghé: 

 - Ngày 15/10- 17/10; Tiêm trâu, bò, bê, nghé  của 12 thôn.  

* Tiêm phòng dại cho đàn chó: 

- Ngày 18/10- 20/10/; Tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó của 12 

thôn còn lại ( Thú y thôn tự tiêm ). 

* Tiêm phòng cho đàn gà: 

- Ngày 20/10- 22/10; Tổ chức tiêm phòng vắc xin Cúm AH5N1 cho đàn gia 

cầm (Thú y thôn tự tiêm ). 
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* Tiêm phòng vắc xin LMLM - THT cho đàn trâu, bò; LMLM cho: Bê, 

nghé; DT và THT- PTH cho đàn lợn: 

-  Ngày 23/10; Tiêm vắc xin thôn: Cây Tắt, Tân Thủy, Hồ Sen, Cây Thị.  

- Ngày 24/10; Tiêm vắc xin thôn: Nam Nhe, Cây Chanh, Hoàng Nam, Bồng Phài. 

- Ngày 25/10; Tiêm vắc xin thôn: Kim Thành, Hà Chua, Khí Tượng, Trung Lưu. 

- Ngày 26/10- 29/10; Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm thôn: Phố Tây. 

* Tiêm phòng bổ sung: 

- Ngày 30/10; Tổ chức tiêm vét cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm 

phòng đợt 2/2022 và mới nhập đàn trên toàn xã, phấn đấu tiêm phòng kết thúc 

chậm nhất trước ngày 30/10/2022. 

       2. Kính phí :  

* Cơ chế vắc xin: 

- Đối với Lở mồm long móng; ngân sách Trung ương cấp 100% (tỉnh hỗ trợ 

60%, huyện hỗ trợ 40%). 

- Đối với vắc xin phòng các bệnh; Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu, bò;  

Dịch tả ,Tụ huyết trùng, Phó thương hàn lợn và cúm gia cầm H5N1; Tiền thuốc 

vắc xin và phí tiêm phòng người chăn nuôi có gia súc, gia cầm nằm trong diện phải 

tiêm phòng, thì phải nộp tiền, được thu căn cứ theo Văn bản số: 302/UBND-NN 

ngày 18/3/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn, về việc mức giá vắc xin và 

phí tiêm phòng đối với gia súc năm 2022. Đồng thời vận  dụng xã hội hóa trong chăn 

nuôi để thêm kinh phí phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh có hiệu 

quả. Tiền công tiêm cho đội ngũ Thú y viên, dụng cụ bơm kim tiêm, thuốc xử lý sự cố 

gia súc sau khi tiêm và các chi phí khác UBND xã có chính sách hỗ trợ sau. 

* Mức thu đối với từng đối tượng cụ thể như sau: 

1. Trâu bò, bê nghé từ 06 tháng tuổi trở lên tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh 

Lở mồm long móng không thu tiền mà chỉ thu Tụ huyết trùng, mức thu 9.420 

đồng/con (Trong đó: tiền vắc xin 4.620 đồng, phí tiêm phòng 4.800 đồng). 

2. Bê, nghé từ 2,5 tháng tuổi đến 06 tháng tuổi tiêm vắc xin phòng bệnh Lở 

mồm long móng không thu tiền (chỉ thu phí tiêm phòng 4.800 đồng/lần/con). 

3. Trâu bò, bê nghé từ 01 tháng tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng Viên da nổi 

cục, mức thu 39.800 đồng/con (Trong đó: tiền vắc xin 35.000 đồng, phí tiêm phòng 

4.800 đồng). 

4. Lợn từ 30 ngày tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả, vắc xin vô 

hoạt nhị giá Tụ huyết trùng - Phó thương hàn, mức thu 10.260 đồng/con (Trong 

đó: tiền vắc xin 5.460 đồng, phí tiêm phòng 4.800 đồng). 

5. Chó từ 03 tháng tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng bệnh Dại chó, mức thu 

17.850 đồng/con (Trong đó, tiền vắc xin 11.950 đồng, phí tiêm phòng 5.900 đồng). 
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6. Gia cầm (gà, vịt) tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm, mức thu 728 

đồng/con (Trong đó, tiền vắc xin 378 đồng, phí tiêm phòng 350 đồng). 

* Quy định về sử dụng phí tiêm phòng: 

- Các thôn căn cứ số lượng gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng tổ 

chức thu phí tiêm phòng theo quy định và trích nộp, quản lý sử dụng như sau: 

- Nộp về Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật 

nuôi huyện 10%  để phục vụ công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin, in ấn tài liệu, 

biểu mẫu và các nội dung khác phục vụ tiêm phòng. Để lại thôn 90% phục vụ công 

tác chỉ đạo, làm hụa, bắt giữ gia súc. 

- Đối với trâu, bò, bê, nghé chết do “ sốc phản vệ” sau khi tiêm phòng trong 

vòng 06- 08 giờ kể từ khi gia súc được tiêm vắc xin buộc phải tiêu hủy theo quy 

định thì được hỗ trợ rũi ro  ( theo quy định tại Điều 14, Quyết định 731/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho gia súc, gia cầm ). 

V. Tổ chức thực hiện:  

UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo ở và phân công các thành viên phụ 

trách đến các thôn, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho 

người chăn nuôi về các  quy định của Pháp luật  đối với công tác Thú y, mục 

đích của công tác tiêm phòng, tác hại khi dịch bệnh xẩy ra. 

  - Khảo sát lại tổng đàn gia súc, gia cầm vừa nắm lại được biến động  số 

lượng trong phát triển chăn nuôi, vừa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị thôn thực 

hiện, đồng thời theo dõi  được diễn  biến của dịch bệnh và quản lý chặt chẽ số 

lượng của gia súc, gia cầm ngoài diện tiêm phòng.  (Trâu, bò, lợn đang ốm; Bê, 

nghé non mới sinh; Trâu, bò chửa kỳ cuối; đàn chó chưa tiêm đợt 1, gà, vịt dưới 15 

ngày tuổi) .  

- Tổ chức họp UBND xã  triển khai công tác tiêm  phòng ngày    / 10/2022.  

- Kiện toàn tiểu  BCĐ thôn, phân công các thành viên trong BCĐ, quán triệt 

chủ trương và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến  Bí thư chi bộ, Thôn  

trưởng, Công an viên, Thú y viên các thôn; Tổ chức  tuyên truyền, vận động đến 

từng hộ chăn nuôi; Phối hợp với Đoàn công tác xã, tiến hành lập biên bản xử lý các 

trường hợp cá nhân, tập thể vi phạm chống đối không tiêm phòng dịch bệnh gia 

súc, gia cầm.  

- Tổ chức lực lượng tham gia tổ tiêm phòng gia súc , gia cầm đã được tiêm, 

phải cấp giấy chứng nhận tiêm phòng  theo mẫu quy định và hoàn tất hồ sơ sau khi 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo biểu mẫu quy định  để thanh toán  

tiền vắc xin cho nhà nước. 

-  Ban Nông nghiệp, ban Thú y giám sát dịch bệnh trước,  trong và sau khi 

tiêm phòng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ Thú y viên, tiến 

hành tiêm theo kế hoạch.  Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, cơ số thuốc, 
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giấy tờ bảng biểu phục vụ tiêm phòng, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả tiêm 

phòng về BCĐ và UBND xã.  

- Ban Tài chính ngân sách xã, chuẩn bị đẩy đủ kinh phí để phục vụ  công tác 

tiêm phòng đợt 2 năm 2022.  

- Trạm y tế : Chỉ đạo y tế thôn ở các thôn theo dõi giám sát tình  hình dịch 

bệnh cúm A H5N1, bệnh tai xanh lợn và các dịch bệnh khác, lây lan đến lực lượng 

trực tiếp tham gia tiêm phòng và nhân dân toàn xã. Chủ động tích cực trong công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19,  đảm bảo an toàn cho mọi người, trong tiêm  

phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm. 

- Ban Công an, Ban quân sự xã, phối  hợp với BCĐ và lực lượng tiêm phòng tổ 

chức kiểm tra, hỗ trợ, giải quyết  xử lý cùng các thôn thực hiện tốt công tác tiêm phòng.  

- Đối với các loại gia súc, gia cầm quy định phải tiêm phòng mà chủ vật 

nuôi không chấp hành phải tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của Pháp 

luật (tại khoản 1 và 2, Điều 7 của Nghị định 90/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y ). 

- Ban văn hoá thông tin : Tuyên truyền hướng dẫn đến mọi người dân biết và chủ 

động tích cực  tham gia thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022.  

 Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 

2022. Đề nghị các đơn vị Thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình 

thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về BCĐ và UBND xã để  giải quyết./. 

 

Nơi nhận :  
- UBND  huyện;  

- 13 thôn;  

- Thành viên BCĐ;   

- Lưu VPUB.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Duy Ngọc 

Ã SƠN TÂY      Nơi nhận: 

      - UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ xã; 

-  13 thôn; 

-  Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Duy Ngọc 
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BẢNG GIAO CHỈ TIÊU 
TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM  ĐỢT II NĂM 2022 

(Kèm theo KÕ ho¹ch số:58/KH-UBND ngày 10/10/2022 cña UBND xã Sơn Tây) 
( Đơn vị tính: con ) 

TT 

  

     Thôn     Trâu , bò        Lợn         Chó            Gà ghi 

chú Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

1 Cây Tắt 116 100   48   43   87   78 1.970 1.182  

2 Tân Thủy 111   99 116 104   73   66 1.570    942  

3 Hồ Sen   83   75   48   43   17   15 1.500    900  

4 Cây Thị 147 132 114 102   94   85 2.575 1.545  

5 Nam Nhe 105   95 150 135   50   45 4.000 2.400  

6 Cây Chanh 156 140   08   07   71   64 1.931 1.158  

7 Hoàng Nam 141 127   80   72   74   67 3.510 2.106  

8 Bồng Phài 139 125 158 142   84   76 4.060 2.436  

9 Kim Thành 152 137 237 213 163 147 1.440    864  

10 Hà Chua   63   57 180 162   43   39 1.500    900  

11 Khí Tượng   42   38 325 292   29   26 350    210  

12 Trung Lưu 114 102   40   36   55   50 1.455    873  

13 Phố Tây 361 325   96   86 102   92 805    483  

 Cộng: 1.733 1.560 1.600 1.440 942 848 26.666 16.000  

                                                                                        

                                                                                          

   Người lập biểu                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        Thú y xã                                                                     KT. CHỦ TỊCH 

                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Công Trình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN TÂY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                       Sơn Tây, ngày      tháng 10  năm 2022 

 



7 

 

                                                                       Phan Duy Ngọc 

                                                              Sơn Tây, ngày     tháng 10  năm 2022 

 

DANH SÁCH 

THÚ Y VIÊN TẬP HUẤN TIÊM PHÒNG 

GIA SÚC GIA CẦM ĐỢT I NĂM 2022 

 

TT Họ và tên Thôn Trình độ 

chuyên môn 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Thọ Cây Tắt Sơ cấp thú y  

2 Phan Thanh Bình Hồ Sen Sơ cấp Thú y  

3 Hoàng Trung Thông Nam Nhe Sơ cấp Thú y  

4 Phan Văn Nam Khí Tượng Sơ cấp Thú y  

5 Phan Bình Minh Khí Tượng Sơ cấp Thú y  

6 Nguyễn Hữu Quang Trung Lưu Sơ cấp Thú y  

7 Nguyễn Thanh Sơn Phố Tây Sơ cấp Thú y  

Cộng 07 người 06 Thôn   
 

Người lập danh sách 

Thú y xã 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trình 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Phan Duy Ngọc 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN TÂY  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động lực lượng  Thú y viên làm nhiệm vụ tiêm Vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 

 

CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

C¨n cø LuËt Tæ chøc Chính quyền địa phương ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; Nghị định số: 35/2016/NĐ- CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Kế hoạch số:20/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của UBND xã Sơn 

Tây về công tác tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022;  

Theo đề nghị của cán bộ phụ trách Thú y xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều động lực lượng  Thú y viên làm nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian điều động: Theo Kế hoạch số: 20 ngày 03 tháng 3 năm 2022, để 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022, đảm bảo chuyên 

môn, kỷ thuật và đúng  thời gian theo kế hoạch. Mọi chế độ chính sách liên quan 

của lực lượng thú y viên được điều động thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng  xã, Kế toán - Ngân sách xã, các Ban ngành chuyên môn liên quan, 

đồng chí phụ trách chăn nuôi Thú y xã và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                   
 - Như điều 3;                          CHỦ TỊCH 
 - UBND huyện Hương Sơn; 

 - Lưu VPUB. 

 

 

                                                             

                                                                              

                                                                                   

                 

 

 

 

 

                       Cao Văn Đức 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    

 

           8  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ SƠN TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
     Số : 86/QĐ-CTUBND        Sơn Tây, ngày 02 tháng 3 năm 2022 
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DANH SÁCH 

Điều động lực lượng Thú y viên làm nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2022 
(Kèm theo quyết định số:86 ngày 02 tháng 3 năm 2022 của CTUBND xã Sơn Tây)  

 

TT 

 
Họ và tên Thôn 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Thọ Cây Tắt Sơ cấpThú y  

2 Phan Thanh Bình Hồ Sen Sơ cấp Thú y  

3 Hoàng Trung Thông Nam Nhe Sơ cấp Thú y  

4 Phan Văn Nam Khí Tượng Sơ cấp Thú y  

5 Phan Bình Minh Khí Tượng Sơ cấp Thú y  

6 Nguyễn Hữu Quang Trung Lưu Sơ cấp Thú y  

7 Nguyễn Thanh Sơn Phố Tây Sơ cấp Thú y  

 

Người lập danh sách 

Thú y xã 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trình 

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                 CHỦ TỊCH 

                  

 

 

 

 

 

              Cao Văn Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                     

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ SƠN TÂY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                         Sơn Tây, ngày 02 tháng 3 năm 2022 
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 ñy ban nh©n d©n 

              10 

  céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

x· s¬n t©y 

  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  

    Sè: 85/Q§- UBND                    Sơn Tây, ngày 02 tháng 3 năm 2022 
 

QuyÕt ®Þnh 

V/v Kiện toàn Ban chØ ®¹o phòng, chống dịch bÖnh  

động vật bệnh Viêm da nổi cục trâu bò và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

  

ñy ban nh©n d©n 

C¨n cø LuËt Tæ chøc Chính quyền địa phương ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Nghị định số: 35/2016/NĐ- CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số: 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh động vật các cấp;  Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/ 9/ 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt nam; 

Căn cứ Quyết định số: 746/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Hương Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Kế hoạch số: 31/KH-UBND, ngày 24/02/2022 của UBND huyện Hương 

Sơn, về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022; 

Căn cứ kế hoạch số: 18/KH-UBND, ngày  01/3/2022 của Ủy ban nhân dân xã Sơn 

Tây về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022; 
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, xét ®Ò nghÞ cña cán bộ Thú y xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

§iÒu 1. Kiện toàn Ban chØ ®¹o phòng,  chống dịch bÖnh động vật và bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi,  gồm các ông, bà có tên sau: 
1. Ông: Cao Văn Đức - Chñ tÞch UBND x· - Trưởng ban 
2. Ông: Phan Duy Ngọc - Phó chủ tịch UBND x· - Phã ban 
3. Ông: Nguyễn Thanh Thiết - Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban 
4. Ông: Phan Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Thành viên 
5. Bà   : Nguyễn Thị Thảo                    - Phó chủ tịch HĐND - Thành viên 
6. 
7. 

Ông: Trần Tiến Luật 

Ông:  Nguyễn Thanh Huấn 

- Trưởng Công an xã    

- Chỉ huy trưởng QS xã 

- Thành viên 

- Thành viên 
8. Ông: Lê Trọng Thành - Chủ tịch UBMTTQ xã - Thành viªn 
9. Ông: Nguyễn Lê Duy - Chủ tịch Hội ND xã - Thành viªn 

10. Ông:  Phan  Anh - Chủ tịch HCCB  xã - Thành viªn 
11. ¤ng:  Phan Sắc Biển - Bí thư Đoàn T N xã - Thành viªn 
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12. Bà:  Dương Thị Thủy - Kế toán- Ngân sách xã - Thành viªn 

 
13. 

                                                  11   

Bà:  Trịnh Thị Tuyết 

 

- Văn phòng-Thống kê 
 

- Thành viªn 

14. Bà:   Phan Thị Sen - Chủ tịch Hội LHPN xã - Thành  viên 

15. Bà: Nguyễn Thị Huệ - Công chức VHXH xã - Thành viên 

16. Bà: Bùi Thị Hiếu - Trạm trưởng Trạm Y tế - Thành viên 

17. Bà: Lê Thị Quỳnh Trang - Công chức ĐCNN- MT - Thành viên 

18. Ông: Nguyễn Công Trình - Thú  y   xã - Thành viên 

19. 

20. 

Ông: Nguyễn Nhất Phong 

Các ông, bà Thôn trưởng 13 Thôn  

- Tư pháp -  Hộ tịch -Thành viên 

- Thành viên 

§iÒu 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh Viêm da nổi cục 

trâu bò và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có nhiệm vụ quyền hạn sau. 

- Giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các cơ 

quan , ban, nghành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn; 

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xây dựng và tổ chức Kế hoạch phòng , chống 

dịch bệnh động vật khẩn cấp; kiểm tra đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn; 

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phối hợp giữa các ban, nghành với cơ quan 

của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực 

tham gia và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp; 

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh 

viêm da nổi cục trâu, bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi, được thực hiện theo các quy 

định hiện hành của nhà nước, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của Pháp luật. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh viêm da nổi 

cục trâu, bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu 

trách nhiệm trước Pháp luật và Trưởng ban. 

§iÒu 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. 

QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh. Thay thế Quyết định số 163/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021, về việc kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh 

động vật và phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.  
V¨n phßng UBND, Ban Tài chính, Ban chăn nuôi- Thú y, c¸c Ban nghành, Đoµn 

thÓ liªn quan vµ c¸c «ng, bµ cã tªn t¹i ®iÒu 1 chÞu trách  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh 
nµy./. 
 

Nơi nhận: 

- BTV Đảng ủy & TT HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

         

tm. ñy ban nh©n d©n 

                       CHỦ TỊCH 

-Như điều 3;       
- Lưu: VPUB.  
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                      Cao Văn Đức 
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PHỤ LỤC 

Ph©n c«ng nhiÖm vô thành viên Ban chØ ®¹o 

Phßng, chèng dÞch bÖnh động vật, bệnh Viêm da nổi cục trâu bò và bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi năm 2022 

(Kèm theo quyết định số: 85/QĐ - UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022) 

 

1 Ông: Cao Văn Đức Trưởng ban Phụ trách chung.   
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

¤ng: Phan Duy Ngọc 

 
 
 
 

Phó ban trực 

Thường trực ban chỉ đạo. 

 Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, xây 

dựng các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật, kiểm tra, chØ ®¹o việc triển khai 

thực hiện của các thôn và thành viên ban chỉ 

đạo, trong công tác phòng chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Cây Tắt.   
 
 
3 

 
 

¤ng: Nguyễn Thanh 

Thiết 

 
 

Phó ban trực 

 Chủ trì công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi, chỉ đạo Tân Thủy. 

 
 
4 

 

 

Ông: Phan Quốc 

Vĩnh 

 

 

Thành viên 

 Tổ chức, kiểm tra, chỉ đạo khối Đảng, Đoàn 

thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Trung Lưu. 

 
 
5 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thảo 

 
 

Thành viên 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Hoàng 

Nam. 

 
 
 
6 

 
 
 

¤ng: Trần Tiến Luật 

 
 
 

Thành viên 

Chỉ đạo, điều hành lực lượng Công an toàn 

xã, phối kết hợp thực hiện và giải quyết, xử lý 

các đối tượng tập thể, cá nhân không chấp 

hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Hà Chua. 
 
 
 
7 

 
 
 

¤ng: Nguyễn Thanh 

Huấn 

 
 
 

Thành viên 

Chỉ đạo, điều hành lực lượng Dân quân toàn 

xã, phối kết hợp thực hiện  và giải quyết xử lý 

các đối tượng tập thể, cá nhân không chấp 

hành trong công tác  phòng,  chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chØ ®¹o thôn Hồ Sen. 

 
 

 

 

 
 

Chỉ đạo, điều hành khối Đoàn thể  về công 

tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng 
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8 Ông: Lê Trọng Thành Thành viên chống dịch bệnh động vật, bệnh VDNC trâu, 

bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn 

Kim Thành.  
 
 
 
 
9 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Lê Duy 

                   

                   13 

 

 

Thành viên 

 

 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên 

truyền hội viên Nông Dân chấp hành và thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Phố Tây. 

 
 

10 

 
 

¤ng: Phan Anh 

 
 

Thành viên 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên 

truyền hội viên hội CCB chấp hành và thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Cây Chanh. 
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Ông: Phan Sắc Biển 

 
 

Thành viên 

 Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên 

truyền Đoàn viên thanh niên tham gia thực 

hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi, chỉ đạo thôn Khí Tượng. 
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Bà: Dương Thị Thủy 

 

Thành viên 
 Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật, bệnh VDNC nổi 

cục trâu, bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 
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Bµ:   Trịnh Thị Tuyết 

 
 

Thành viên 

 Hỗ trợ cùng Ban chỉ đạo soạn thảo các văn 
bản, cập nhật, thống kê , tổng hợp phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, 

bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, chỉ đạo thôn Nam Nhe. 
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Bµ:   Phan Thị Sen 

 
 

Thành viên 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên 

truyền hội viên Phụ nữ tham gia thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, 

bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, chỉ đạo thôn Cây Thị. 
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Bµ: Nguyễn Thị Huệ 

 
 

 

Thành viên 

Phụ trách công tác tuyên truyền phối hợp với 

các thành viên trong Ban chỉ đạo, cập nhật 

thông tin thường xuyên, cho phát trên loa 

truyền thanh và các hình thức thông tin đại 

chúng khác, để mọi người dân biết tác hại của 

dịch bệnh, từ đó tích cực tham gia trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh 

VDNC trâu, bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 
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Bà: Bùi Thị Hiếu 

 
 
 

Thành viên 
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Phối hợp tổ công tác của UBND xã, phòng, 

chống dịch bệnh động vật, bệnh VDNC trâu, 

bò, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các bệnh của 

động vật lây sang người, bệnh Covid- 19 ở 

người. Đồng thời bố trí chuyên môn thực hiện 

nhiệm vụ khi có ý kiến chỉ đạo của Trưởng 

ban. 
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Bà: Lê Thị Quỳnh              

Trang 

 

 

 

Thành viên 
 

Tham mưu cho UBND xã trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

Kiểm tra môi trường chăn nuôi, các địa điểm 

phù hợp để tiêu hủy trên địa bàn toàn xã, khi 

có dịch bệnh xẩy ra, để chủ động ứng phó với 

dịch bệnh động vật, bệnh VDNC trâu, bòvà 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 
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Ông: Nguyễn Công 

Trình 

 

 

 

 

 

Thành viên 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, 

vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm 

động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo 

vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc 

biệt đối với “ Trâu, bò, lợn và sản phẩm từ 

trâu, bò, lợn”. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cơ số 

thuốc, các loại hóa chất tiêu độc khử trùng 

chuồng trại chăn nuôi. Đồng thời tham mưu 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, 

bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, trước, trong và sau khi tiêm phòng. 
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Ông: Nguyễn Nhất 

Phong 

 

 

 

Thành viên 

Tham mưu và ban hành các văn bản liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh và phối 

hợp giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật, bệnh VDNC trâu, bò và bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, trước, trong và sau khi tiêm phòng, 

Chỉ đạo thôn Bồng Phài. 
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Các đồng chí thôn 

trưởng 13 thôn 

 

 

Thành viên 

Phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo xã, tổ 

chức, triển khai, thực hiện các biện pháp, chủ 

động ứng phó trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật, bệnh VDNC trâu, bò và 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại thôn mình phụ 

trách. 
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                                                                                           TRƯỞNG BAN 
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